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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KINH MÔN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số:40/2020/HS-ST 

Ngày 08 - 9 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN - TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Phạm Thị Chuộng 

Ông Bùi Quốc Huy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Hiền Lương - Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thị xã Kinh 

Môn, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2020/TLST-HS ngày 19 

tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:44/2020/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1988. Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Khu 4, 

phường P, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Nguyễn Văn H1 và bà Ngô Thị Q; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: 

Bản án số 69 ngày 30/10/2012 của Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn (nay là thị xã 

Kinh Môn) xử phạt 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm về tội Cố ý gây thương tích. Chấp hành xong hình phạt chính 

ngày 30/4/2017. Chấp hành xong án phí sơ thẩm ngày 07/01/2013. 
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 12/3/2020 đến ngày 14/3/2020 chuyển tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  
Người có ngĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1996 
Địa chỉ: phường A1, Kinh Môn, Hải Dương.  

Người chứng kiến: Anh Phạm Hồng N1, sinh năm 1992 

          Địa chỉ: phường P1, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

                                                       Đều vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
Khoảng 17 giờ ngày 07/03/2020, Nguyễn Văn H đi xe ôm của một người đàn 

ông không quen biết từ phường P, Kinh Môn, Hải Dương đến khu vực ngã tư M1, 
Đông Triều, Quảng Ninh, mục đích tìm mua ma túy loại Methamphetamine về sử 
dụng và bán lại cho người khác. Tại đây, H gặp một người đàn ông không rõ tên, tuổi, 
địa chỉ, hỏi và mua được 01 Ti nilon trong đựng chất ma túy (có đặc điểm là 01 Ti ni-
lon màu trắng trong đựng chất rắn dạng tinh thể màu trắng) với số tiền 5.000.000 
đồng. Sau khi mua được ma túy, H cất giấu trên người rồi đi xe ôm của một người 
không quen biết về nơi ở của H thuộc Khu 4, phường P, Kinh Môn, Hải Dương. Tại 
đây H chia số ma túy thành 02 phần, 01 phần cho vào 01 Ti nilon màu trắng và cất 
giấu trong giỏ chứa rác của bồn rửa bát phòng bếp, 01 phần cho vào 01 Ti nilon màu 
trắng cất giấu trên đầu giường tại phòng ngủ của H. Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 
12/3/2020, khi H đang ở nhà thì có Nguyễn Văn T đến gọi H ra cổng gặp và hỏi mua 
500.000 đồng ma túy “đá” để sử dụng. H đồng ý rồi đi xuống gian bếp, lấy số ma túy 
đã cất giấu trước đó ra lấy 01 phần cho vào 01 Ti nilon màu trắng rồi dùng bật lửa hơ 
kín miệng Ti, phần còn lại H cất giấu tại chỗ cũ. Sau đó H mang số ma túy vừa lấy ra 
đưa cho T và nhận của T số tiền 500.000 đồng (gồm 02 tờ mệnh giá 200.000 đồng, 01 
tờ mệnh giá 100.000 đồng). Ngay lúc này, Tổ công tác thuộc Công an thị xã Kinh 
Môn phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại Ti quần phía trước bên trái T đang mặc 01 Ti 
nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (niêm phong trong phong bì ký 
hiệu M1), thu giữ số tiền 500.000 đồng tại Ti quần phía trước bên phải H đang mặc.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn H, Cơ quan Cảnh sát điều tra – 
Công an thị xã Kinh Môn phát hiện thu giữ 01 Ti nilon kích thước 1,5x2cm  bên trong 
chứa chất tinh thể màu trắng tại đầu giường, cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của Nguyễn 
Văn H (niêm phong trong phong bì ký hiệu M3); thu giữ 01 Ti nilon kích thước 
8x5,5cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng tại giỏ chứa rác của bồn rửa bát ở 
gian bếp nhà Nguyễn Văn H (niêm phong trong phong bì ký hiệu M4). H khai nhận 
số ma túy trên của H cất giấu mục đích để bán và sử dụng; thu giữ 01 cân tiểu ly điện 
tử màu bạc đã qua sử dụng, kích thước (12x6,5x2)cm tại mặt chạn bát trong bếp nhà 
H. 

Tại Kết luận giám định số 158/KLGĐ-PC09 ngày 15/3/2020 của Phòng Kỹ 
thuật hình sự - Công an an tỉnh Hải Dương kết luận: Chất rắn dạng tinh thể màu trắng 
niêm phong trong phong bì ký hiệu M1 ghi thu của Nguyễn Văn T gửi đến giám định 
khối lượng là 0,048g là ma túy loại Methamphetamine. Chất rắn dạng tinh thể màu 
trắng niêm phong trong phong bì ký hiệu M3 ghi thu của Nguyễn Văn H gửi đến giám 
định khối lượng là 0,209g là ma túy loại Methamphetamine. Chất rắng dạng tinh thể 
màu trắng niêm phong trong phong bì ký hiệu M4 ghi thu của Nguyễn Văn H gửi đến 
giám định khối lượng là 10,895g là ma túy loại Methamphetamine. Methamphetamine 
nằm trong danh mục II, STT: 323, Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ. Hoàn lại sau giám định 10,959g Methamphetamine. 

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của 
mình, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét, lời khai 
của người làm chứng, vật chứng thu giữ được, kết luận giám định cùng các tài liệu 
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liên quan đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Kinh Môn thu thập có 
trong hồ sơ vụ án . 

Tại cáo trạng số 46/CT-VKSKM ngày 17/8/2020, VKSND thị xã Kinh Môn 
truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại 
điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn H vẫn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử, quyết định: Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Văn H về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; Điều 

38; điểm  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 

từ 08 năm 06 tháng đến 08 năm 09 tháng tù, thời hạn được tính từ ngày tạm giữ 

12/3/2020. 

Ngoµi ra quan ®iÓm ®¹i diÖn VKS cßn ®Ò nghÞ H§XX xem xÐt, gi¶i quyÕt về vật 

chứng và ¸n phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn tßa, c¨n cø vµo kÕt 

qu¶ tranh luËn, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t 

viªn, bÞ c¸o. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Kinh Môn, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham 

gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn H vẫn khai nhận rõ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với biên bản bắt người phạm 

tội quả tang, lời khai của người chứng kiến, vật chứng thu giữ, kết luận giám định, 

cùng các tài liệu liên quan đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh 

Môn thu thập có trong hồ sơ vụ án, nên đã có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 12 giờ 15 

phút ngày 12/3/2020, tại khu vực cổng nhà của Nguyễn Văn H ở Khu 4, phường P, thị 

xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn H có hành vi bán trái phép 0,048g ma túy 

loại Methamphetamine cho Nguyễn Văn T lấy số tiền 500.000 đồng thì bị Tổ công tác 

thuộc Công an thị xã Kinh Môn phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra H còn cất giấu trái 

phép tại chỗ ở của H 11,104g ma túy loại Methamphetamine mục đích để sử dụng và 
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bán cho người khác. Tổng khối lượng chất ma túy loại Methamphetamine là 11,152g. 

Do vậy, VKSND thị xã Kinh Môn truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội Mua bán trái 

phép chất ma tuý theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật.  

XÐt hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o Nguyễn Văn H lµ nguy hiÓm cho x· héi, trùc tiÕp 

x©m ph¹m chÝnh s¸ch ®éc quyÒn qu¶n lý cña Nhµ nưíc ta vÒ c¸c chÊt ma tuý - lo¹i 

®éc dưîc g©y nghiÖn; X©m ph¹m trËt tù an toµn x· héi nãi chung vµ t¹i ®Þa phËn 

phường P nãi riªng. Do vËy hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o ph¶i ®ưîc xö lý nghiªm míi 

®¶m b¶o tÝnh tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt. 

Xét quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, bị cáo có 

một nhân thân xấu, tại Bản án số 69 ngày 30/10/2012 của Tòa án nhân dân huyện 

Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) xử phạt 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 54 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo 

không lấy đây là bài học để tu dưỡng, rèn luyện, trở thành người công dân lương thiện 

mà lại có hành vi mua chất ma túy về sử dụng và bán nhằm mục đích kiếm lời. Do 

vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng về hành vi và hậu quả của bị cáo gây ra 

mới đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Song cũng nên xem xét quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Nên cần áp dụng cho bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s 

khoản 1 điều 51 BLHS là phù hợp. Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo: không. Song xét tính chất, mức độ, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, 

nhân thân của bị cáo nên cho dù có xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, 

cũng cần phải buộc bị cáo cách ly xã hội với mức án phù hợp tương ứng với hành vi 

phạm tội mới đủ đảm bảo giáo dục, cải tạo đối với bị cáo. 

Trong vụ án, đối với Nguyễn Văn T có hành vi mua 0,048g Methamphetamine 

của H mục đích sử dụng, T không có tiền án, tiền sự, chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Ngày 08/7/2020, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 114 về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với T; Đối với 

bà Ngô Thị Quyên là mẹ của Nguyễn Văn H, sống cùng nhà nhưng bà Quyên không 

biết việc H cất giấu và bán trái phép chất ma túy nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thị xã Kinh Môn không xử lý; Đối với người đàn ông bán trái phép chất ma túy 

cho H, quá trình điều tra không xác định được họ tên, địa chỉ, Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục làm rõ xử lý sau là phù hợp. 

[3] VÒ h×nh ph¹t bæ sung: XÐt vÒ ®iÒu kiÖn, nh©n th©n cña bÞ c¸o nªn kh«ng ®Æt ra 

h×nh ph¹t bæ sung (ph¹t tiÒn) ®èi víi bÞ c¸o lµ phï hîp. 

[4] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ tại Ti 
quần phía trước bên trái T đang mặc 01 Ti nilon bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể 
màu trắng (niêm phong trong phong bì ký hiệu M1); khám xét khẩn cấp nơi ở của 
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Nguyễn Văn H, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Kinh Môn thu giữ 01 Ti 
nilon kích thước 1,5x2cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng tại đầu giường, cạnh 
cửa sổ trong phòng ngủ của Nguyễn Văn H (niêm phong trong phong bì ký hiệu M3); 
thu giữ 01 Ti nilon kích thước 8x5,5cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng tại giỏ 
chứa rác của bồn rửa bát ở gian bếp nhà Nguyễn Văn H (niêm phong trong phong bì 
ký hiệu M4. Được gửi đến giám định có tổng khối lượng là: 11,152g 
ma túy loại Methamphetamine. Hoàn lại đối tượng giám định: 10.959g Methamphet-
amine. Ngoài ra còn thu giữ số tiền 500.000 đồng tại Ti quần phía trước bên phải H 
đang mặc; 01 cân tiểu ly điện tử màu bạc đã qua sử dụng, kích thước (12x6,5x2)cm 
tại mặt chạn bát trong bếp nhà H. 

Xét mẫu vật hoàn lại sau giám định là 10.959g Methamphetamine được niêm 

phong số 158/KLGĐ-PC09 thuộc vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu cho 

hủy bỏ. 

Đối với số tiền 500.000 đồng thu giữ của H là nguồn tiền do thu lời bất chính mà 

có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Đối với 01 cân tiểu ly điện tử màu bạc đã qua sử dụng là của H để chia ma túy 

nên cần tịch thu cho tiêu hủy. 

[5]Về án phí: Căn cứ vào Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu nộp án phí và lệ phí Tòa án thì bị cáo phải chịu án phí hình sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, điểm a,b,c 

khoản 1 §iÒu 47 BLHS; kho¶n 1 vµ  ®iÓm a,b kho¶n 2 §iÒu 106, khoản 2 Điều 136 

BLTTHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về mức thu nộp án phí và lệ phí Tòa án.  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội "Mua bán trái phép chất 

ma túy". 

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 08 năm 09 tháng tù, thời hạn được 

tính kể từ ngày tạm giữ 12/3/2020. 

Về xử lý vật chứng: Tuyên tịch thu cho hủy bỏ số ma túy có trong phong bì ghi 

số 158/KLGĐ-PC09 do Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương hoàn trả lại 

đối tượng giám định và 01 cân tiểu ly điện tử màu bạc; Tuyên tịch thu sung quỹ nhà 

nước số tiền 500.000 đồng (Đều có đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

01/9/2020 tại Chi cục thi hành dân sự thị xã Kinh Môn).  

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: ¸n xö s¬ thÈm c«ng khai có mÆt bÞ c¸o. Tòa án báo cho bị 

cáo biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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N¬i nhËn: 

- VKSND thị xã Kinh M«n; 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Hải Dương;  

- Chi cục THADS thị xã Kinh M«n; 

- C«ng an thị xã Kinh M«n; 

- Së tư ph¸p tØnh H¶i Dư¬ng; 

- Người có nghĩa vụ liên quan; 

- BÞ c¸o; Lưu.  

 

 

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

                  Nguyễn Thị Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


